BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH MỤC ĐẶT HÀNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐƯA RA TUYỂN CHỌN                THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VẬT LÝ NĂM 2019                                              
 (Kèm theo Quyết định số 3824 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
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	1. 
	TN-213
	Chế tạo, nghiên cứu hiệu ứng quang nhiệt của các đầu dò nano lai hóa từ-quang bất đẳng hướng  nhằm ứng dụng trong diệt tế bào ung thư 
	Nghiên cứu hiệu ứng quang nhiệt của đơn hạt nano hybrid (lai hóa) từ các hạt nano hybrid từ-quang bất đẳng hướng chế tạo được.


	1. Sản phẩm khoa học:
- 02 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI (trong đó 01 bài thuộc SCI-Q1).
- 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trong nước.
2.  Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài): 02 thạc sỹ.
3. Sản phẩm ứng dụng: 
Quy trình chế tạo các hạt nano lai hóa từ - quang bất đẳng hướng có hiệu ứng quang nhiệt.
	1
	Đại học Thái Nguyên

	2. 
	TN-275
	Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của hệ gốm áp điện không chì nhiều thành phần trên cơ sở Bi0,5(Na1-xKx)0,5(Ti1-ySny)O3
	· Làm chủ được công nghệ chế tạo các hệ gốm áp điện BNKTS.
· Xác định được tỉ lệ thành phần Ti4+/Si4+ tại biên pha hình thái học để các hệ gốm BNKTS có tính chất áp điện tốt.
· Nâng cao được tính chất vật lý của hệ gốm BNKTS bằng cách pha tạp một số ion như Zn2+, Li+, hoặc Cu+.
	1. Sản phẩm khoa học:
- 02 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành thuộc danh mục ISI.
- 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.
2.  Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài): 01 thạc sỹ.
- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS (đúng hướng nghiên cứu của đề tài).
3. Sản phẩm ứng dụng: 0
	1
	Đại học  Huế

	3. 
	TN-26
	Phân tích và đánh giá ô nhiễm không khí tại Lâm Đồng bằng phương pháp hạt nhân qua chỉ thị sinh học trên cây rêu
	- Đánh giá được mức độ và nguồn gốc gây ô nhiễm kim loại trong không khí tại Lâm đồng.
- Xây dựng được phương pháp, quy trình phân tích và bản đồ GIS phân bố hàm lượng kim loại trong không khí tại Lâm Đồng.
	1. Sản phẩm khoa học:
- 02 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành, ít nhất 01 bài trong hệ thống ISI/Scopus.
- 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.
2.  Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài): 01 thạc sỹ.
- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS (đúng hướng nghiên cứu của đề tài).
3. Sản phẩm ứng dụng: 
- Quy trình phân tích, đánh giá ô nhiễm không khí. 
- Bản đồ GIS về phân bố hàm lượng kim loại trong không khí tại Lâm Đồng.
	1
	TĐH
Đà Lạt

	4. 
	TN-291
	Nghiên cứu hiệu ứng Casimir trong hệ ngưng tụ Bose-Einstein
	Nghiên cứu hiệu ứng Casimir trong hệ ngưng tụ Bose Einstein có tính đến điều kiện biên và kích thước của hệ trong gần đúng hai vòng.

	1. Sản phẩm khoa học:
- 02 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI (trong đó 01 bài thuộc SCI-Q2 và 01 bài SCI-Q3)).
- 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước cấp quốc gia.
2.  Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài): 01 thạc sỹ.
- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS (đúng hướng nghiên cứu của đề tài).
3. Sản phẩm ứng dụng: 0
	1
	TĐH Tây Bắc

	5. 
	TN-52
	Kiểm chứng mô hình tái tán xạ định lượng tính phổ phát xạ sóng điều hòa bậc cao cho phân tử thẳng
	Đánh giá tính chính xác và giới hạn của mô hình tái tán xạ định lượng tính phổ phát xạ sóng điều hòa bậc cao cho phân tử thẳng bằng mô hình giải số phương trình Schrodinger phụ thuộc thời gian trong gần đúng một điện tử hoạt động.

	1. Sản phẩm khoa học:
- 01 bài báo SCI (Q2 hoặc Q1)  
- 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.
2.  Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài): 01 thạc sỹ.
3. Sản phẩm ứng dụng: không
	1
	TĐH
Sư phạm TP.Hồ Chí Minh

	6. 
	TN-223
	Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ của vật liệu đa pha điện-từ Bi1-xRexFe1-yMyO3 (Re = La, Sm, …; M = Ni, Mn, Co…)
	Nghiên cứu cơ chế dẫn, động học điện tử và động học spin nhằm lý giải mối tương quan giữa cấu trúc và tính chất từ của vật liệu đa pha điện-từ nền BiFeO3 tại vùng biên pha cấu trúc của vật liệu chế tạo được.
	Sản phẩm: 
1. Sản phẩm khoa học:
- 03 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI (trong đó 01 SCI).
- 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trong nước.
2.  Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài): 01 thạc sỹ.
- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS (đúng hướng nghiên cứu của đề tài).
	1
	Đại học Thái Nguyên

	7. 
	TN-383
	Nghiên cứu tính chất điện tử và tính chất quang của một số vật liệu hai chiều có cấu trúc tương tự graphene
	Xác định các tính chất điện tử và tính chất quang của một số vật liệu 2 chiều có cấu trúc tương tự như graphene như các vật liệu kim loại chuyển tiếp nhóm dichalcoginide MX2 (với M=Mo, W; X= S, Se), phosphorene, silicence, germanene và arsene.

	1. Sản phẩm khoa học:
- 02 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành thuộc danh mục ISI.
- 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.
2.  Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài): 01 thạc sỹ.
3. Sản phẩm ứng dụng: 0
	1
	Đại học Đà Nẵng

	8. 
	TN-224
	Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của hệ vật liệu (Pr,La)1-x(Sr,Ca)xMnO3
	· Làm chủ công nghệ chế tạo hệ vật liệu (Pr,La)1-x(Sr,Ca)xMnO3 bằng phương pháp phản ứng pha rắn kết hợp với nghiền cơ năng lượng cao;  
· Đặc trưng hóa hệ vật liệu và xác định các tính chất điện-từ và từ nhiệt cũng như ảnh hưởng của các tham số vật lý lên hiệu ứng từ nhiệt và các đại lượng vật lý có liên quan. 
	1. Sản phẩm khoa học:
- 03 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành thuộc danh mục ISI/Scopus.
- 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.
- 02 báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế
2.  Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài): 01 thạc sỹ.
- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS (đúng hướng nghiên cứu của đề tài).
3. Sản phẩm ứng dụng: 0
	1
	Đại học Thái Nguyên

	9. 
	TN-266
	 Nghiên cứu tính chất của các trạng thái phi cổ điển hai mode, ba mode và áp dụng chúng trong lý thuyết thông tin lượng tử
	Nghiên cứu tính chất và quá trình động của một số trạng thái phi cổ điển hai mode và ba mode để sử dụng các trạng thái này như một nguồn đan rối trong viễn tải lượng tử và điều khiển lượng tử các trạng thái kết hợp.
	1. Sản phẩm khoa học:
- 02 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành: 01ISI và 01 Scopus.
- 03 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước cấp quốc gia.
2.  Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài): 04 thạc sỹ.
- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS (đúng hướng nghiên cứu của đề tài).
3. Sản phẩm ứng dụng: 0
	1
	Đại học Huế

	10. 
	TN-267
	 Xây dựng mã chương trình phản ứng (d,p) sử dụng thế quang học vi mô để nghiên cứu một số hạt nhân không bền
	Xây dựng được mã chương trình dựa trên thế quang học vi mô phục vụ cho bài toán mô phỏng phản ứng (d,p) đối với một số hạt nhân bia không bền.
	1. Sản phẩm khoa học:
- 02 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành thuộc danh mục ISI.
- 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.
2.  Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài): 02 thạc sỹ.
- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS (đúng hướng nghiên cứu của đề tài).
3. Sản phẩm ứng dụng: 
Code tính thế quang học vi mô và code phản ứng (d,p) sử dụng mô hình Faddeev-AGS. Khả năng và địa chỉ ứng dụng (được ứng dụng để tiên đoán và giải thích các số liệu thực nghiệm từ các dự án FRIB và R-Tex).
	
	Đại học Huế 


Danh mục gồm 10 đề tài

1

